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Thứ/

ngày 

Buổi 

học 

Tiết 

theoT

KB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

(Phân môn) 
Tên bài Đồ dùng 

Hai 

06/3 

Sáng 

1 97 
Chào cờ 

 
Chủ điểm: Vững bước tiến lên Đoàn  

2 49 Tập đọc Khuất phục tên cướp biển 
BGĐT 

BN 

3 121 Toán Phép nhân phân số 
BGĐT 

BN 

4 49 TATC Unit 20.2: What does he look like?  

Chiều 

5 25 
Lịch sử  

Bài 21: Trịnh - Nguyễn phân tranh 
BGĐT 

BN 

6 121 
HDH  

Ôn tập và củng cố kiến thức đã học 
BGĐT 

     PHT 

7 49 
GDTC Bài 49: Phối hợp chạy nhảy, mang vác – Trò 

chơi: “Chạy tiếp sức ném bóng vào rổ” 
 

8 25 
STEM 

Kính tiềm vọng 
BGĐT 

     PHT 

Ba 

07/3 

Sáng 

1 49 
LTVC 

Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì? 
BGĐT 

     BN 

2 122 
Toán  

Luyện tập 
BGĐT 

     PHT 

3 25 
Đạo đức 

Thực hành kĩ năng giữa HK II 
BGĐT 

BN 

4 49 
Khoa học 

Bài 49:Ánh sáng và việc bảo vệ đôi mắt 
BGĐT 

BN 

Chiều 

5 49 Tiếng Anh Unit 15: When's Children's Day?  - Lesson 2  

6 49 
TLV 

Luyện tập tóm tắt tin tức ( thay Ôn tập) 
BGĐT 

BN 

7 25 
Kể chuyện  

Những chú bé không chết 
BGĐT 

BN 

8 122 
HDH 

Ôn tập và củng cố kiến thức đã học 
BGĐT 

PHT 

Tư 

08/03 

Sáng 

1 47 Tin học  Bài 5 : Thực hành tổng hợp    

2 50 
Tập đọc 

Bài thơ về tiểu đội xe không kính 
BGĐT 

BN 

3 50 Tiếng Anh Unit 15: When's Children's Day?  - Lesson 3  

4 123 
Toán 

Luyện tập 
BGĐT 

BN 

Chiều 

5 25 
Địa lí  

Bài 23: Ôn tập 
BGĐT 

BN 

5 123 
HDH Ôn tập và củng cố kiến thức đã học 

 

BGĐT 

PHT 

6 25 
Âm nhạc Tiết 1: Ôn tập 3 bài hát: Chúc mừng, Bàn tay 

mẹ, Chim sáo; Nghe nhạc 
 



8 50  TATC Project 3: Our teammates' favourite food  

Năm 

09/03 

Sáng 

1 50 
LTVC  

Mở rộng vốn từ: Dũng cảm 
BGĐT 

BN 

2 124 
Toán 

Tìm phân số của một số 
BGĐT 

BN 

3 50 
GDTC Bài 50: Nhảy dây kiểu chân trước, chân sau – 

Trò chơi: “Chạy tiếp sức ném bóng vào rổ” 
 

4 25 
Mĩ thuật  CĐ 9: Sáng tạo họa tiết, tạo dáng và trang trí đồ 

vật 
 

Chiều 

5 25 Chính tả N- V:  Khuất phục tên cướp biển 
BGĐT 

BN 

6 50 
Khoa học 

Bài 50:Nóng lạnh và nhiệt độ 
BGĐT 

BN 

7 124 
HDH  

Ôn tập và củng cố kiến thức đã học 
BGĐT 

PHT 

8 98 
HĐNGCK Dạy PT TNTT : Bài 7: Phòng tránh tai nạn do 

điện giật và sét đánh. 

BGĐT 

BN 

Sáu 

10/03 

Sáng 

1 50 
TLV Luyện tập xây dựng mở bài trong bài văn miêu 

tả cây cối 

BGĐT 

BN 

2 50 Tin học  Bài 5 : Thực hành tổng hợp    

3 125 
Toán 

Phép chia phân số 
BGĐT 

BN 

4 25 
Kĩ thuật 

Bài 13: Chăm sóc rau, hoa 
BGĐT 

BN 

Chiều 

5 99 HĐTV  Đọc sách thư viện Sách 

6 125 
HDH  

Ôn tập và củng cố kiến thức đã học 
BGĐT 

PHT 

7 100 

HĐTT CĐ: Kể về những người phụ nữ Việt Nam tiêu 

biểu. 

SHL+ Sơ kết tuần 
BGĐT 

 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 24 

- Số lượt sử dụng BGĐT: 26 

Ngày 23 tháng 02  năm 2023 

Tổ trưởng 

 

Bồ Thị Minh Hạnh 

 

 

Phần tổng hợp bổ sung vào tuần cuối mỗi tháng 

Tháng       năm 2022 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH:  

- Số lượt sử dụng BGĐT:    

 


